
STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

I Đặng Văn Hải Giảng viên

1 2003207592 Lê Hoàng Anh 11DHCK2

2 2003202005 Nguyễn Đình Cường 11DHCK2

3 2003207560 Nguyễn Hữu Bằng 11DHCK2

4 2025204760 Hồ Viết Đức 11DHCDT3

5 2003202003 Lê Hữu Bình 11DHCK1

6 2003202004 Phùng Trần Chính 11DHCK2

7 2003202001 Phạm Phú Anh 11DHCK1

8 2003200110 Đỗ Minh Đăng 11DHCK1

9 2003203009 Dương Phước Đạt 11DHCK1

10 2003200206 Nguyễn Viết Bính 11DHCK1

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY, KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ, NĂM HỌC 2023 - 2024

Tại các Công ty từ ngày 03 tháng 7 năm 2023 đến ngày 12 tháng 8 năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-DCT, ngày          tháng         năm 20…... của

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh).

Công ty Nam Bình
7/10F xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 

Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Trung Tín
1870/7/42 tỉnh lộ 10, KP1, phường Tân 

Tạo quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

II Phan Hoàng Phụng Giảng viên

1 2003202010 Hồ Bảo Duy 11DHCK2

2 2003202011 Lê Quốc Duy 11DHCK2

3 2003200052 Nguyễn Trần Anh Duy 11DHCK1

4 2003202008 Trần Đức Duy 11DHCK1

5 2003207603 Trần Khánh Duy 11DHCK2

6 2003202013 Huỳnh Thanh Hiền 11DHCK2

7 2003200034 Lê Thanh Hiền 11DHCK2

8 2003200006 Khổng Thái Hòa 11DHCK1

9 2003207626 Trần Hữu Hoàng 11DHCK2

10 2003200033 Nguyễn Quốc Hùng 11DHCK1

Công ty Vinh Cơ
97C DƯƠNG CÔNG KHI, ấp 6, xã 

XUÂN THỚI SƠN, HUYỆN HÓC MÔN

Công ty TNHH MTV
Lô II-3 Nhóm CN 2, Khu CN Tân Bình, 

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

III Huỳnh Văn Nam Giảng viên

1 2003202015 Nguyễn Đức Hưng 11DHCK2

2 2003203005 Hoàng Quốc Huy 11DHCK2

3 2003204611 Ngô Gia Huy 11DHCK2

4 2003209800 Phan Thanh Huy 11DHCK2

5 2003200007 Trần Ngọc Huy 11DHCK1

6 2003200014 Hồ Minh Khang 11DHCK1

7 2003203001 Phạm Tuấn Khang 11DHCK2

8 2003207567 Bùi Hoàng Duy Khánh 11DHCK2

9 2003207605 Nguyễn Quốc Khánh 11DHCK2

10 2003207577 Trần Văn Khánh 11DHCK2

Công ty cơ khí Bách khoa
Số 164 đường 1A KP 3, Bình Hưng Hoà 

B, Bình Tân

Công ty TNHH Cơ khí - Điện Trí Việt

135/44 Phạm Đăng Giảng, khu phố 1, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí Minh



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

IV Trịnh Tiến Thọ Giảng viên

1 2003207598 Trương Minh Khoa 11DHCK2

2 2003203004 Nguyễn Châu Kiệt 11DHCK2

3 2025207693 Đỗ Chí Linh 11DHCDT3

4 2003200107 Lữ Văn Khánh Linh 11DHCK1

5 2003200040 Trần Tiến Lộc 11DHCK1

6 2025207670 Mã Thuận Lợi 11DHCDT3

7 2003202018 Nguyễn Ngọc Lợi 11DHCK2

8 2025207715 Đỗ Minh Luân 11DHCDT3

9 2003200201 Đoàn Duy Lực 11DHCK1

10 2003202019 Phạm Thanh Lý 11DHCK1

Công ty Việt Phong
21/4B Nguyễn Thị Thử, Ấp 3, Xã Xuân 

Thới Sơn, Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty PhaNa
62, Dương Thị Giang, phường Tân Thới 

nhất quận 12



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

V Trần Quốc Nhiệm Giảng viên

1 2003200004 Nguyễn Trần Nhật Minh 11DHCK1

2 2003204117 Lê Thành Nam 11DHCK2

3 2003207553 Nguyễn Hoài Nam 11DHCK2

4 2003204002 Trần Thanh Nam 11DHCK2

5 2003207556 Bùi Khôi Nguyên 11DHCK2

6 2025207740 Lê Đình Nguyên 11DHCDT3

7 2003200001 Đặng Thành Nhân 11DHCK1

8 2003202022 Nông Nhất Phàm 11DHCK2

9 2003200035 Giang Lâm Phát 11DHCK2

10 2003200127 Phùng Bá Phát 11DHCK1

Công ty ASIAN
Lô C7/2 đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh 

Lộc A, Bình Chánh

Công ty Thiên Phúc
156/2 đường số 6, phường Bình Hưng Hoà 

B, quận Bình Tân



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

VI Nguyễn Minh Huy Giảng viên

1 2003200011 Nguyễn Nhật Phi 11DHCK1

2 2003200019 Nguyễn Phan Quốc Phi 11DHCK1

3 2025200035 Hà Nhật Phong 11DHCDT1

4 2003202023 Đỗ Gia Phú 11DHCK2

5 2003203012 Trần Phú 11DHCK2

6 2003200044 Phạm Hùng Phúc 11DHCK1

7 2003202025 Phạm Tuấn Phương 11DHCK1

8 2003207620 Trần Thế Phương 11DHCK2

9 2003200010 Nguyễn Văn Phượng 11DHCK1

10 2003207637 Nguyễn So Pi 11DHCK2

Công ty TNHH Máy Móc Thiết Bị 

Ngành in Nam Long

1287 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM

Công ty cơ khí Gia Định
42/10 Đường Hiệp Bình, P. Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

VII Hồ Thị Mỹ Nữ Giảng viên

1 2003200203 Nguyễn Hoàng Quân 11DHCK2

2 2003200037 Phan Minh Quang 11DHCK1

3 2003200045 Từ Huỳnh Thanh Quang 11DHCK1

4 2003202026 Nguyễn Công Quảng 11DHCK2

5 2003200210 Lê Văn Quốc 11DHCK1

6 2003207579 Đỗ Văn Sanh 11DHCK2

7 2003200017 Nguyễn Tấn Tài 11DHCK1 Công ty TNHH MTV Nhật Minh Thành
10/1/1A đường số 10, Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

8 2003209001 Nguyễn Hoài Thanh 11DHCK1

9 2003202028 Nguyễn Văn Thanh 11DHCK2

10 2003202029 Nguyễn Công Thành 11DHCK1

Công ty TNHH TM DV Autoss
93/8 Lê Ngung, Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, Tp. HCM

Công ty TNHH TM-DV HUỲNH 

PHÚC VĂN

Số 24, Đường thạnh xuân 64, Khu phố 4, 

phường thạnh xuân, quận 12, tp. Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU KỸ 

THUẬT VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG 

HOÀNG VINH

375 - 377 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

VIII Lê Thể Truyền Giảng viên

1 2003200106 Bùi Duy Thông 11DHCK1

2 2003200023 Nguyễn Trí Thông 11DHCK1

3 2003207558 Đặng Trọng Thuận 11DHCK1 Công ty cổ phần thang máy Thiên Nam
D15/30 đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

4 2003202030 Trịnh Minh Tiến 11DHCK1

5 2003202033 Huỳnh Ngọc Trọng 11DHCK2

6 2003203021 Lương Nguyễn Đức Trung 11DHCK2

7 2003207561 Phạm Văn Trung 11DHCK2

8 2003202034 Trần Trung 11DHCK1

9 2003204509 Đỗ Quang Trường 11DHCK1

10 2003207571 Huỳnh Nhật Trường 11DHCK2

11 2003202035 Nguyễn Xuân Trường 11DHCK2

Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo 

Thành Đạt VN

931/28 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông 

A, quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam

Công ty TNHH Kỹ thuật cơ khí Thành 

Phát

c7/9d/4p, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp. 

Hồ Chí Minh

Công ty Ngọc Vương 57 Thới Hoà, Vĩnh Lộc A , Bình chánh



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

IX Nguyễn Tấn Ken Giảng viên

1 2003200053 Phạm Duy Đan Trường 11DHCK1

2 2003202036 Phạm Nhật Trường 11DHCK1

3 2003207628 Đoàn Trưởng 11DHCK2

4 2003200119 Lưu Hoàng Tú 11DHCK1

5 2003207608 Nguyễn Vũ Tường 11DHCK2

6 2003207631 Nguyễn Đức Tuyên 11DHCK2

7 2003200043 Nguyễn Hoàn Văn 11DHCK1

8 2003200024 Nguyễn Văn Viển 11DHCK1

9 2003202037 Lê Tấn Việt 11DHCK1

Công ty Ngọc Vương 57 Thới Hoà, Vĩnh Lộc A , Bình chánh



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

X Đinh Lê Cao Kỳ Giảng viên

1 2003200215 Võ Hoàng Việt 11DHCK2

2 2003200009 Dương Ngọc Vinh 11DHCK1

3 2003202038 Nguyễn Trọng Vinh 11DHCK2

4 2003203020 Tôn Long Vinh 11DHCK1

5 2003200121 Nguyễn Trần Phúc Vĩnh 11DHCK1

6 2003207564 Hồ Minh Vũ 11DHCK1
Công ty TNHH Kỹ thuật cơ khí Thành 

Phát

c7/9d/4p, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp. 

Hồ Chí Minh

7 2003200211 Phan Anh Vũ 11DHCK1

8 2003202039 Nguyễn Hoàng Vỹ 11DHCK2

Tổng số: 98 sinh viên và 10  giảng viên.

Cơ Sở Khuôn Mẫu Lê Huy 
334 Tân Hòa Đông , Phường Bình Trị 

Đông , Quận Bình Tân , Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thương Mại Công 

Nghệ Anh Minh

353/32 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CTY TNHH TM-DV HUỲNH PHÚC 

VĂN

Số 24, Đường Thạnh Xuân 64, Khu phố 4, 

phường Thạnh Xuân, quận 12, tp. Hồ Chí 

Minh

PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

TS. Bùi Hồng Đăng Phạm Huy Hoàng


